
        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Công nghệ phần mềm Mã HP: DC2HT38
Địa điểm: 301A1 Ngày thi: 14/7/2023 Ca thi: 1 (Từ 7h30)

GK1 GK2 KL

1 1 69DCHT10014 Lý Trần Hùng 69DCHT11

1 sinh viên Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Ký tên Ghi chú

Danh sách gồm

DS THI LẦN 1 - KỲ PHỤ THÁNG 6 - NĂM HỌC 2022-2023

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Số đềHọ và tên
Điểm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

TT SBD Mã SV Lớp Giờ 
vào



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Hệ quản trị CSDL Mã HP: DC3HT21
Địa điểm: 301A1 Ngày thi: 14/7/2023 Ca thi: 1 (Từ 7h30)

GK1 GK2 KL

1 1 69DCHT10014 Lý Trần Hùng 69DCHT11

2 2 70DCHT15002 Nguyễn Anh Đức 70DCHT12

2 sinh viên Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Điểm
Ký tên Ghi chú

Danh sách gồm

DS THI LẦN 1 - KỲ PHỤ THÁNG 6 - NĂM HỌC 2022-2023

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp Giờ 
vào Số đề



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Lập trình hướng đối tượng C++ Mã HP: DC2TT35
Địa điểm: 301A1 Ngày thi: 14/7/2023 Ca thi: 1 (Từ 7h30)

GK1 GK2 KL

1 1 70DCHT14012 Dương Công Trí 70DCHT12

1 sinh viên Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Điểm
Ký tên Ghi chú

Danh sách gồm

DS THI LẦN 1 - KỲ PHỤ THÁNG 6 - NĂM HỌC 2022-2023

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp Giờ 
vào Số đề



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Lập trình Web Mã HP: DC2HT36
Địa điểm: 301A1 Ngày thi: 14/7/2023 Ca thi: 1 (Từ 7h30)

GK1 GK2 KL

1 1 70DCHT15002 Nguyễn Anh Đức 70DCHT12

2 2 70DCHT14012 Dương Công Trí 70DCHT12

2 sinh viên Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Điểm
Ký tên Ghi chú

Danh sách gồm

DS THI LẦN 1 - KỲ PHỤ THÁNG 6 - NĂM HỌC 2022-2023

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp Giờ 
vào Số đề



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Nhập môn CSDL Mã HP: DC2TT22
Địa điểm: 301A1 Ngày thi: 14/7/2023 Ca thi: 1 (Từ 7h30)

GK1 GK2 KL

1 1 70DCHT15002 Nguyễn Anh Đức 70DCHT12

2 2 70DCHT15013 Nguyễn Mai Hương 70DCHT12

3 3 70DCHT14013 Nguyễn Vũ Long 70DCHT12

3 sinh viên Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Điểm
Ký tên Ghi chú

Danh sách gồm

DS THI LẦN 1 - KỲ PHỤ THÁNG 6 - NĂM HỌC 2022-2023

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp Giờ 
vào Số đề



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Nhập môn tt người - máy Mã HP: DC3TH17
Địa điểm: 301A1 Ngày thi: 14/7/2023 Ca thi: 1 (Từ 7h30)

GK1 GK2 KL

1 1 69DCHT10014 Lý Trần Hùng 69DCHT11

1 sinh viên Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Điểm
Ký tên Ghi chú

Danh sách gồm

DS THI LẦN 1 - KỲ PHỤ THÁNG 6 - NĂM HỌC 2022-2023

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp Giờ 
vào Số đề



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Đồ án kết cấu nhà BTCT Mã HP: DC3DD62
Địa điểm: 302A1 Ngày thi: 14/7/2023 Ca thi: 1 (Từ 7h30)

GK1 GK2 KL

1 1 70DCDD15001 Phan Duy Anh 70DCDD11

2 2 70DCKX14002 Lê Hải Hưng 70DCDD11

3 3 70DCDD14003 Cao Anh Ngân 70DCDD11

4 4 70DCKX11002 Phan Mạnh  Tiến 70DCDD11

4 sinh viên Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Điểm
Ký tên Ghi chú

Danh sách gồm

DS THI LẦN 1 - KỲ PHỤ THÁNG 6 - NĂM HỌC 2022-2023

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp Giờ 
vào Số đề



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Đồ án kết cấu nhà thép Mã HP: DC3DD63
Địa điểm: 302A1 Ngày thi: 14/7/2023 Ca thi: 1 (Từ 7h30)

GK1 GK2 KL

1 1 70DCDD14004 Nguyễn Văn  Kiên 70DCDD11

2 2 70DCDD15001 Phan Duy Anh 70DCDD11

3 3 70DCKX14002 Lê Hải Hưng 70DCDD11

4 4 70DCDD12001 Trần Bá Hải 70DCDD11

4 sinh viên Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Điểm
Ký tên Ghi chú

Danh sách gồm

DS THI LẦN 1 - KỲ PHỤ THÁNG 6 - NĂM HỌC 2022-2023

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp Giờ 
vào Số đề



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Đồ án KTTC công trình XD Mã HP: DC3DD64
Địa điểm: 302A1 Ngày thi: 14/7/2023 Ca thi: 1 (Từ 7h30)

GK1 GK2 KL

1 1 70DCKX11002 Phan Mạnh Tiến 70DCDD11

2 2 69DCDD10011 Lê Thành Long 69DCDD11

2 sinh viên Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Điểm
Ký tên Ghi chú

Danh sách gồm

DS THI LẦN 1 - KỲ PHỤ THÁNG 6 - NĂM HỌC 2022-2023

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp Giờ 
vào Số đề



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Đồ án TCTC CTXD Mã HP: DC3DD65
Địa điểm: 302A1 Ngày thi: 14/7/2023 Ca thi: 1 (Từ 7h30)

GK1 GK2 KL

1 1 69DCDD10011 Lê Thành Long 69DCDD11

1 sinh viên Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Điểm
Ký tên Ghi chú

Danh sách gồm

DS THI LẦN 1 - KỲ PHỤ THÁNG 6 - NĂM HỌC 2022-2023

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp Giờ 
vào Số đề



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Kết cấu nhà BTCT Mã HP: DC3DD43
Địa điểm: 302A1 Ngày thi: 14/7/2023 Ca thi: 1 (Từ 7h30)

GK1 GK2 KL

1 1 69DCDD10013 Bùi Hữu Phúc 69DCDD11

1 sinh viên Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Điểm
Ký tên Ghi chú

Danh sách gồm

DS THI LẦN 1 - KỲ PHỤ THÁNG 6 - NĂM HỌC 2022-2023

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp Giờ 
vào Số đề
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